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TỜ TRÌNH
Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Kính gửi:  Chính phủ

Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Để triển khai thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 về việc ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC, trong đó Bộ Tư pháp được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, soạn thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là Nghị định). Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về một số nội dung về dự thảo Nghị định, cụ thể như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 của Luật XLVPHC, Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, Luật XLVPHC, tại khoản 3 và khoản 5 Điều 17 quy định các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về xử lý vi phạm hành chính để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; tại khoản 6 Điều 17 quy định cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định các biện pháp xử lý hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm gửi văn bản, quyết định quy định tại Điều 70, khoản 2 Điều 73, khoản 2 Điều 77, Điều 88, khoản 4 Điều 98, Điều 107, khoản 3 Điều 111, đoạn 2 khoản 3 Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 114 tới cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương.
Trên cơ sở quy định của Luật XLVPHC, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó, Điều 23 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định rõ: “Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính”.

Nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính là nhiệm vụ mới và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để sớm thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, lần đầu tiên được quy định trong một văn bản có giá trị pháp lý cao, đó là Luật XLVPHC. Quy định về nhiệm vụ này trong Luật XLVPHC được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tại điểm 2.7 mục 2 (Phần II) có quy định: “Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp”; Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 215, Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 Chính phủ điện tử Việt Nam trở thành loại khá trên thế giới. 
Bên cạnh đó, việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia còn xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay. Luật XLVPHC là đạo luật có nội dung lớn, phức tạp, liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của rất nhiều cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Mặt khác, việc xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn liên quan trực tiếp đến quyền tự do, dân chủ của công dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể khẳng định việc triển khai thi hành Luật XLVPHC tác động đến hầu hết các chủ thể trong xã hội. Điều này đòi hỏi phải thiết lập, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính với mục đích theo dõi, quản lý việc xử phạt vi phạm hành chính của những người có thẩm quyền xử phạt thuộc các cơ quan nhà nước; theo dõi, nắm bắt số lượng, tính chất mức độ và xu hướng phổ biến của các hành vi vi phạm hành chính phục vụ cho việc xác định tái phạm vi phạm hành chính, phục vụ cho công tác truy cứu trách nhiệm hình sự (đối với các hành vi phạm tội mà theo quy định trong Bộ luật Hình sự thì trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính); theo dõi, nắm bắt việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật XLVPHC và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Trên cơ sở số liệu thực tế các vụ việc vi phạm hành chính, sau khi tiến hành số hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, các cơ quan quản lý nhà nước nói chung, cơ quan có trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có đủ các thông tin, dữ liệu tổng thể về xử lý vi phạm hành chính để đưa ra các chính sách, biện pháp quản lý nhà nước, quản lý xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ, đồng thời phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính được ban hành.
Từ các lý do nói trên, có thể thấy rằng, việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là rất cần thiết để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội từ thực tiễn. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau: 

1. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, nội dung quy định chi tiết phải phù hợp với tinh thần và nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản ly nhà nước… và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

3. Quy định  mang tính định hướng các nội dung về mô hình cơ sở dữ liệu quốc gia, quá trình xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, tạo cơ sở pháp lý cho việc đưa ra các nội dung chi tiết, các nội dung mang tính kỹ thuật trong Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

4. Chỉ quy định các vấn đề có thể triển khai, thực hiện được, bảo đảm phù hợp với thực tế, điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi và chủ trương cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ thiết thực cho quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, bao gồm lãnh đạo, chuyên gia của các Bộ, ngành có liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Toà án nhân dân tối cao và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp như: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.   

Ban soạn thảo đã thực hiện đúng các quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: tiến hành nghiên cứu, soạn thảo, thảo luận nhiều nội dung của dự thảo Nghị định; tổ chức một số Hội thảo, tọa đàm có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương và chuyên gia trong nước để góp ý đối với nội dung dự thảo; đặc biệt đã tổ chức lấy ý kiến một số cơ quan, đơn vị có chuyên môn về công nghệ thông tin hoặc đã từng thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia theo phân công của Chính phủ để tham khảo kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tham khảo các kết quả ứng dụng của các cơ sở dữ liệu quốc gia khác được thực hiện trong thơi gian vừa qua. Cụ thể là:

- Tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định có sự tham gia của các Bộ, ngành, một số địa phương và một số công ty chuyên về công nghệ thông tin có uy tín, có kinh nghiệm xây dựng phần mềm ứng dụng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thời gian vừa qua.

- Đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập 04 lần để thảo luận và định hướng cho việc xây dựng dự thảo Nghị định (Ngày…). 

- Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bộ Tư pháp cũng đã gửi Dự thảo Nghị định để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Uỷ ban nhân dân của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các ý kiến góp ý đã được nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu. 

Ngày ..../..../2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng thẩm định để thẩm định dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở Báo cáo của Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định để trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục
Dự thảo quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính gồm 4 chương và 23 điều, cụ thể như sau: 
- Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5).

- Chương II. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (từ Điều 6 đến Điều 15).

- Chương III. Trách nhiệm trong xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (từ Điều 16 đến Điều 20).

- Chương IV. Điều khoản thi hành (từ Điều 21 đến Điều 23).

2. Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

2.1. Về tên gọi Dự thảo Nghị định

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 của Luật XLVPHC, Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Điều 23 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định rõ: “Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính”. Vì vậy, tên gọi của Nghị định là Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và theo đúng tên gọi của Nghị định trong danh mục các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Về nội dung của dự thảo Nghị định

Nghị định này sẽ quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Nghị định bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Chương I - Quy định chung

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc xây dựng, quản lý, bảo đảm an toàn thông tin, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
Về nguyên tắc xây dựng, quản lý, bảo đảm an toàn thông tin, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, để định hướng cho các nội dung khác của dự thảo Nghị định, Điều 3 đã quy định rõ và tách bạch các nguyên tắc của việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính với nguyên tắc khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính chủ yếu liên quan đến nhiệm vụ của người có thẩm quyền, trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính nên nguyên tắc đặt ra là phải được phân định quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng theo nhiệm vụ, chức trách của từng cơ quan, người làm công tác xử lý vi phạm hành chính; còn việc khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính phải đúng mục đích, bảo đảm bí mật thông tin của cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính.
Về kinh phí cho việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, do việc xây dựng cơ sở dữ liệu này để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, là cơ sở dữ liệu có quy mô và tính chất quốc gia nên Điều 4 Dự thảo Nghị định quy định kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kinh phí thực hiện việc quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
 b) Chương II - Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Chương này quy định chi tiết về mô hình cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, nội dung cơ sở dữ liệu, việc cung cấp, tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính và kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

Về mục đích, tính chất của cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là tập hợp thông tin về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng, cập nhật và duy trì thống nhất trong toàn quốc nhằm cung cấp chính xác, kịp thời yêu cầu của các cơ quan nhà nước phục vụ cho việc xác định tái phạm trong xử lý vi phạm hành chính, là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự và phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là một trong những cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu truy nhập và sử dụng thông tin của các cơ quan nhà nước, có mối quan hệ chặt chẽ và sử dụng các thông tin cơ bản về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Điều 7 dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng theo mô hình quản lý dữ liệu tập trung tại Bộ Tư pháp, sử dụng phần mềm dùng chung để cập nhật thông tin, dữ liệu từ cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp. 

Bộ Tư pháp có trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên cơ sở các quy định của Luật XLVPHC, bao gồm: (i) CSDL về XPVPHC; (ii) CSDL về thi hành quyết định áp dụng các biện pháp XLHC; (iii) CSDL về các biện pháp thay thế đối với người chưa thành niên.

Thông tin đầu vào về xử lý vi phạm hành chính, Điều 8 Dự thảo quy định cụ thể thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính bao gồm thông tin đầu vào về xử phạt vi phạm hành chính (thông tin định danh của đối tượng vi phạm như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, số của quyết định xử phạt vi phạm hành chính… và thông tin về xử phạt vi phạm hành chính), thông tin về áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính và thông tin về áp dụng biện pháp thay thế biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Các thông tin này được quy định cụ thể để bảo đảm có cơ sở pháp lý rõ ràng cho những người có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ phải tiếp nhận, xử lý, số hóa và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
Cung cấp, tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính, Điều 9 Dự thảo quy định rõ cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính do mình thực hiện đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, Điều 9 cũng quy định rõ quy trình tiếp nhận, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính cũng như việc kiểm tra lại nội dung thông tin trước khi duyệt đưa thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định và giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể Điều này.

Chuẩn hóa thông tin, điều chỉnh, bổ sung thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Điều 10 Dự thảo quy định rõ thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được chuẩn hóa và số hóa dưới dạng tệp dữ liệu điện tử, bảo đảm phù hợp với các chuẩn công nghệ thông tin về dữ liệu được áp dụng trong từng giai đoạn. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được hiệu chỉnh khi có sự thay đổi hoặc phát hiện có sai sót, nhầm lẫn và được bổ sung đối với những thông tin còn thiếu.Khoản 3 Điều 10 cũng quy định rõ cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có thẩm quyền hiệu chỉnh và bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
Vấn đề lưu dữ liệu điện tử về xử lý vi phạm hành chính, do tính chất thông tin trong vụ việc xử lý vi phạm hành chính, Điều 11 dự thảo Nghị định đã quy định rõ dữ điện tử về xử phạt vi phạm hành chính được lưu trong thời gian 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính; dữ liệu điện tử về áp dụng biện pháp xử lý hành chính được lưu trong thời gian 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, tại khoản 2 Điều này cũng nêu rõ trong trường hợp có căn cứ để xác định rằng có sự sai lệch về nội dung giữa dữ liệu xử lý vi phạm hành chính điện tử và hồ sơ, tài liệu về xử lý vi phạm hành chính đã được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, thì cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành truy nguyên nguồn gốc thông tin để xác định thông tin chính xác.

Vấn đề bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Điều 12 dự thảo Nghị định quy định rất chặt chẽ vấn đề này theo hướng sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng cho các hoạt động sau: đăng nhập quản trị hệ thống, đăng nhập vào các ứng dụng, gửi nhận dữ liệu tự động giữa các máy chủ, nhập và biên tập dữ liệu; mã hóa và bảo mật đường truyền, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Vấn đề khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Điều 15 dự thảo Nghị định quy định rất đa dạng các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành như mạng Internet, mạng diện rộng, mạng cục bộ; đồng thời cũng quy định rõ đối tượng được khai thác và sử dụng là các cơ quan nhà nước, cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Khoản 3 Điều 15 của Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính để cụ thể hóa các quy định này, tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan thuận lợi trong quá trình khai thác, sử dụng.

c) Chương III - Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Chương này quy định về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp cũng như các cơ quan khác có liên quan trong việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, trong đó, Điều 16 quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Điều 17, Điều 18 quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, Điều 19 Dự thảo còn quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin vào cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo lộ trình kể từ ngày 01/01/2017, ngày 01/01/2018 và ngày 01/01/2019 với các nội dung nhiệm vụ khác nhau để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, cũng như nhằm bảo đảm tính khả thi của Nghị định sau khi được ban hành.

d) Chương IV - Điều khoản thi hành
Bên cạnh quy định ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, cụ thể là phù hợp với dự án Luật Căn cước công dân sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ hợp thứ 8, Điều 22 Dự thảo Nghị định quy định trường hợp số chứng minh nhân dân quy định tại Nghị định này có sự thay đổi về tên gọi thì sử dụng tên gọi mới phù hợp với quy định của pháp luật.

V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
(Sẽ bổ sung sau khi xin ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đăng tải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân).

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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